
STT Nội dung công việc
Đơn vị 

tính
Khối lượng Ghi chú

A HỆ THỐNG BƠM CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

1
Máy bơm chữa cháy động cơ điện, H=75m; 

Q=136m3/h
máy 1.00

2
Máy bơm chữa cháy động cơ điezen, H=75m; 

Q=136m3/h
máy 1.00

3 Máy bơm bù áp, H=80m; Q=2.8m3/h máy 1.00

4 Tủ điện điều khiển máy bơm tự động Tủ 1.00

5 Bình áp lực 200l cái 1.00

6 Công tắc áp lực kèm van khoá DN15 cái 3.00

7 Đồng hồ đo áp suất kèm van bi DN15 cái 3.00

8 Dây nguồn chống cháy 3x6+1x4 m 40.00

9 Cáp nguồn chống cháy 3x50+1x35 m 60.00

10 Van cổng DN250 cái 1.00

11 Van cổng DN200 cái 2.00

12 Van cổng DN50 cái 2.00

13 Van một chiều DN200 cái 2.00

14 Van một chiều DN50 cái 1.00

15 Khớp nối mềm DN250 cái 4.00

16 Khớp nối mềm DN50 cái 2.00

17 Y-lọc DN250 cái 2.00

18 Y-lọc DN50 cái 1.00

19 Rọ hút DN250 cái 2.00

20 Rọ hút DN50 cái 1.00

21 Ống thép mạ kẽm D250x4.78mm m 18.00

22 Ống thép mạ kẽm D200x5.56mm m 6.00

BIỂU KHỐI LƯỢNG

Dự án: Nhà máy sản xuất các dụng cụ y tế bằng nhựa - Giai đoạn 2

Hạng mục: Hệ thống bơm cấp nước chữa cháy và bể ngầm PCCC

Note: Vật tư, thiết bị phải tuân thủ các quy định hiện hành về tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng sử dụng cho công 

trình xây dựng. Phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, sử dụng loại phổ biến tại Việt Nam và cần lưu ý không đề xuất 

các loại vật tư, thiết bị quá cao cấp so với công trình nhà xưởng thông thường



23 Ống thép mạ kẽm D100x3.2mm m 6.00

24 Ống thép mạ kẽm D50x2.6mm m 24.00

25 Phụ kiện ống thép gói 1.00

26 Kiểm tra và Thử nghiệm hệ thống gói 1.00

27 Vật tư phụ gói 1.00

B BỂ NGẦM PCCC DUNG TÍCH 270M3

1 Bể nước PCCC dung tích 270m3 bể 1.00

- Dung tích 270m3, bể 
nửa nổi nửa chìm (cos 

mặt bể +1m so với sân 

đường hiện trạng

- Kích thước trên mặt 

bằng: 12mx8,5m

- Kết cấu BTCT chia 

2 ngăn, đáy và thân bể 


